
Phụ lục I 
PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THEO DÕI VÀ THAM MƯU TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CỦA CÁC BỘ ĐẦU MỐI VỀ CÁC BỘ CHỈ SỐ, 

HƯỚNG DẪN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC NHÓM CHỈ SỐ, CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 

(kèm theo Kế hoạch số:            / KH-UBND ngày          /02/2024 của UBND tỉnh) 

 

1. Các đơn vị theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số quốc tế 

STT BỘ CHỈ SỐ BỘ, NGÀNH ĐẦU MỐI THEO DÕI SỞ, NGÀNH THEO DÕI  

1 Phát triển bền vững (SDG) của UN Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Năng lực đổi mới sáng tạo (GII) của WIPO Bộ Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 

3 Chính phủ điện tử (E-Government) của UN Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 

4 An toàn an ninh mạng (GCI) của ITU 

5 Quyền tài sản (IPRI) của Liên minh quyền tài sản Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 

6 Hiệu quả logistics (LPI) của WB Bộ Công Thương Sở Công Thương 

7 Năng lực cạnh tranh du lịch (TTDI) của WEF Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2. Các đơn vị tham mưu triển khai hướng dẫn của các Bộ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm về các nhóm chỉ số, chỉ số 

thành phần 

STT 
BỘ, CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHỊU 

TRÁCH NHIỆM  
NHÓM CHỈ SỐ/CHỈ SỐ THÀNH PHẦN SỞ, NGÀNH THAM MƯU 

1 Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin 

(thuộc GII) Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ số Xuất khẩu dịch vụ ICT (thuộc GII) 

2 Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Chỉ số Chất lượng môi trường (thuộc GII) 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
Chỉ số Đăng ký tài sản (thuộc IPRI) 

3 Bộ Tài chính Chỉ số Thủ tục thông quan (thuộc LPI) Cục Hải quan tỉnh 

4 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho du lịch và 

lữ hành (thuộc TTDI) 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Nhóm chỉ số Hạ tầng dịch vụ du lịch (thuộc 

TTDI) 
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